
Phụ lục 
THÔNG TIN DANH SÁCH KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG
(Kèm theo Công văn số         /SNNPTNT-BQLCCC ngày         /02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi)

TT
Tên Khu neo
đậu tránh trú

bão

Cấp
(vùng/t

ỉnh)
Địa chỉ

Tọa độ KNĐ
(Vĩ độ - N, Kinh

độ -E)

Độ sâu
vùng

nước đậu
tàu (m)

Sức chức
tại các

vùng nước
đậu tàu
(chiếc)

Cỡ loại, tàu
lớn nhất
vào được
KNĐ (m)

Vị trí bắt đầu
của luồng vào

(Vĩ độ - N, Kinh
độ -E)

Chiều
dài

luồng
(m)

Hướng của
luồng vào

Thông tin thường trực tại
Khu neo đậu

Điện thoại
Tần số
liên lạc
(kHz)

1  Lý Sơn Cấp
tỉnh

Thôn Đông, An
Hải, huyện Lý

Sơn, Quảng Ngãi

15021'30''-
15026'30''N;
109004'00''-
109019'00''E

3,0 500 24 15021'30''N,
109004'00''E 378 Nam - Bắc  0255.3862686;

0917964621 9015

2 Tịnh Hòa Cấp
tỉnh

Thôn Hòa Thuận,
xã Tịnh Hòa, TP.

Quảng Ngãi,
Quảng Ngãi

15012'24''N,
108053'19''E 3,2 350 24 15012'12''N,

108055'33''E 1.810 Đông - Tây  0255.3687577;
0386660762 7918

3 Mỹ Á Cấp
tỉnh

Tổ dân phố Hải
Tân, phường Phổ

Quang, Thị xã
Đức Phổ, Quảng

Ngãi

14049'54''N,
108059'51''E 3,9 400 24 14049'54''N,

109000'15''E 589 Đông - Tây   0255.3772068;
0919045278 7918
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